BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ

sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của NHNN

quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài


1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Thông tư:

- Luật các tổ chức tín dụng (được sửa đổi, bổ sung).
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 thay thế Luật Kế toán số 03/2003/QH12 quy định tại Khoản 1 Điều 10: “Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam. Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng một loại ngoại tệ thì được tự lựa chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ để kế toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam,đơn vị kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”. 
- Thông tư số 22/2017/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) quy định về tỷ giá tại Hệ thống tài khoản kế toán của các Tổ chức tín dụng phù hợp với Luật Kế toán số 88/2015/QH13.        
Do đó, dự thảo Thông tư (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) quy định theo hướng xác định tỷ giá quy đổi các khoản mục có gốc ngoại tệ sang đồng Việt Nam phù hợp với hệ thống tài khoản kế toán và chế độ tài chính đối với TCTD. 
2. Định hướng xây dựng:

Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau:

- Phù hợp với Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng của NHNN.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc xác định tỷ giá giữa các loại ngoại tệ sang đồng Việt Nam và giữa các loại ngoại tệ khác sang đô la Mỹ khi tính toán các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg.

- Hỗ trợ TCTD, chi nhánh NHNNg thuận lợi trong quá trình tính toán và tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động.

3. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36 gồm 3 điều, cụ thể:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung các nội dung về (i) Khái niệm về tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc; (ii) Sửa đổi cách xác định tỷ giá khi tính toán tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.
- Điều 2: Hiệu lực thi hành.

- Điều 3: Tổ chức thực hiện.
4. Thuyết minh các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư
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	Bổ sung khoản 25 vào Điều 3 như sau:

“25. Tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc là tỷ giá giao ngay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng và Chế độ báo cáo tài chính đối với tổ chức tín dụng tại thời điểm cuối ngày làm việc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.
	Việc quy đổi tỷ giá các các loại ngoại tệ sang đồng Việt Nam hoặc chuyển đổi các loại ngoại tệ khác sang đô la Mỹ được xác định trên cơ sở tỷ giá giao tại thời điểm cuối ngày làm việc tính toán một số tỷ lệ bảo đảm an toàn. Do đó, dự thảo Thông tư bổ sung khái niệm này.

	Khoản 2c Điều 15
	Tài sản có tính thanh khoản cao và tổng Nợ phải trả được tính theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác quy đổi sang đồng Việt Nam (theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày hoặc theo tỷ giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán trong trường hợp không có tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác).
	“Điểm c khoản 2 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

c) Tài sản có tính thanh khoản cao và tổng Nợ phải trả được tính theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc; đối với các khoản mục phi tiền tệ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng tỷ giá theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng và Chế độ báo cáo tài chính đối với tỏ chức tín dụng.”
	- Áp dụng nguyên tắc quy đổi tỷ giá tại thời điểm cuối ngày làm việc tương tự nguyên tắc quy đổi tỷ giá tại thời điểm cuối tháng, quý năm quy định tại Thông tư 22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN. 

- Việc sửa đổi cách xác định tỷ giá theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo sang tỷ giá giao ngay tạo thuận lợi cho TCTD, chi nhánh NHNNg trong việc xác định các tỷ lệ an toàn thống nhất với các quy định khác của NHNN (chế độ kế toán, báo cáo các chỉ tiêu về hoạt động, nghiệp vụ và chế độ báo cáo thống kê...).

- Để xác định tỷ giá để chuyển đổi các loại ngoại tệ sang đồng Việt Nam hoặc chuyển đổi các loại ngoại tệ khác sang đô la Mỹ khi tính toán các tỷ lệ bảo đảm an toàn (tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi) phù hợp, thống nhất với chế độ tỷ giá để lập Bảng cân đối kế toán và báo cáo thống kê theo quy định của NHNN.

	Khoản 3a Điều 15
	Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tính toán và duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với đồng Việt Nam và tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với ngoại tệ (bao gồm đô la Mỹ và các ngoại tệ khác được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày hoặc theo tỷ giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán trong trường hợp không có tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác);
	“Điểm a khoản 3 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tính toán và duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với đồng Việt Nam và tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với ngoại tệ (bao gồm đô la Mỹ và các ngoại tệ khác được quy đổi sang đô la Mỹ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc); đối với các khoản mục phi tiền tệ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng tỷ giá theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng và Chế độ báo cáo tài chính đối với tỏ chức tín dụng;;”.


	

	Khoản 1 Điều 17
	Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam (theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày hoặc theo tỷ giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán trong trường hợp không có tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác) theo công thức sau đây:...
	“Khoản 1 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo đồng Việt Nam (bao gồm đồng Việt Nam, các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc) theo công thức sau đây:...”


	

	Khoản 1 Điều 21
	Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam (theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày hoặc theo tỷ giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán trong trường hợp không có tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác), được xác định theo công thức sau:...
	“Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
1. Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi theo đồng Việt Nam (bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc) được xác định theo công thức sau:...”
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